
SỞ Y TẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:    269          /BVTD-

VTTBYT 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng  2 năm 2017 

V/v đề nghị báo giá chi phí 

thẩm định giá thiết bị y tế làm 

cơ sở bán thanh lý. 

 

 

  

Kính gửi: Quý Công ty thẩm định giá thiết bị y tế. 

Căn cứ Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước; 

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-SYT ngày 11/01/2017 của Sở y tế Thành phố 

Hồ Chí Minh và Công văn số 131/STC-CS ngày 09/01/2017 của Sở Tài Chính 

về việc chấp thuận cho Bệnh viện Từ Dũ được thanh lý 35 thiết bị y tế có 

nguyên giá dưới 500 triệu đồng và 01 thiết bị có nguyên giá trên 500 triệu đồng, 

 Để thực hiện các thủ tục thanh lý theo quy định, Bệnh viện Từ Dũ kính đề 

nghị Quý Công ty có chức năng thẩm định giá thiết bị y tế gửi báo giá chi phí 

thẩm định giá các thiết bị y tế để Bệnh viện Từ Dũ làm cơ sở xác định giá khởi 

điểm bán thanhlý tài sản, danh mục đính kèm. 

- Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 

15/02/2017. 

- Địa điểm: phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ : 284 Cống 

Quỳnh - Quận 1-Thành phố Hồ Chí Minh.  

Trân trọng ./.  

 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu: VT, VTTBYT. 

GIÁM ĐỐC 
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DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ BÁN THANH LÝ  

(Đính kèm Công văn số   269      /BVTD-VTTBYT, ngày 09 /2 /2017 của Bệnh viện Từ 

Dũ) 
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KÝ 
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(%) 

1 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 332163/067365 Datascope Mỹ 2006 33.300.000 10% 

2 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 332147/072729 Datascope Mỹ 2006 33.300.000 10% 

3 Máy bơm hút dịch 26331020 bh3664 Storz Đức 2002 106.524.000 10% 

4 Nồi chưng cách thủy 3756 không có không rõ 
Việt 

Nam 
1985 16.000.000 5% 

5 Tủ ủ CO2 321 302510-156 Thermo Forma Mỹ 2003 125.700.000 15% 

6 Tủ ủ CO2 321 302920-163 Thermo Forma Mỹ 2003 125.700.000 15% 

7 Tủ ủ CO2 MCO 17AIC 90303450 Sanyo Nhật 2000 68.000.000 15% 

8 
Tủ ủ CO2 150  

lít-1 học 
IG 150 39310213 Jouan Pháp 1996 86.469.000 10% 

9 Máy giúp thở Esprit VS 3003111 Respironics Mỹ 2003 335.000.000 10% 

10 
Máy bơm tiêm tự  

động 
8714827 2939 B.Braun Đức 1997 13.200.000 10% 

11 Đèn điều trị vàng da 
Photo 

theraphy 
KMPT0605048 KSE Việt Nam 

Việt 

Nam 
2010 27.831.000 10% 

12 Đèn điều trị vàng da 
Photo 

theraphy 
KMPT0606047 KSE Việt Nam 

Việt 

Nam 
2010 27.831.000 10% 

13 Đèn điều trị vàng da 
Photo 

theraphy 
KMPT0605009 KSE Việt Nam 

Việt 

Nam 
2010 27.831.000 10% 

14 Đèn điều trị vàng da 
Photo 

theraphy 
KMPT0605010 KSE Việt Nam 

Việt 

Nam 
2010 27.831.000 10% 

15 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 53379 Datascope Mỹ 2005 33.500.000 5% 

16 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 322951/ 073559 Datascope Mỹ 2006 33.300.000 5% 

17 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 39716 Datascope Mỹ 2005 33.500.000 5% 

18 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 322488 /077195 Datascope Mỹ 2006 33.300.000 5% 

19 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 322503 / 073575 Datascope Mỹ 2006 33.300.000 5% 

20 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 322786 / 073578 Datascope Mỹ 2006 33.300.000 5% 

21 Máy đo Oxy bảo hòa Radical 53369 Datascope Mỹ 2003 33.500.000 5% 

22 Bàn hồi sức sơ sinh Multi Radia J 453101   Pháp 2000 90.000.000 10% 

23 
Bộ dụng cụ soi tử 

 cung + bọng đái 
  Không có Karl Storz Đức 2007 149.549.026 2% 

24 Bộ hút dịch (12 cái)   Không có 
Technologie 

Medicale 
Pháp 2010 7.357.148 5% 

25 Máy điện tim 6 kênh FX 3010 28120349 Fukuda Denshi Nhật 1998 70.000.000 10% 
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26 Máy đo oxy bảo hòa Radical 322953 / 073542 Datascope Mỹ 2006 33.300.000 10% 

27 
Máy nén hơi 

 (làm khô) 
  Không có Hitachi Nhật 2002 9.000.000 10% 

28 
Máy nén rửa ống  

cao su 
  Không có Hitachi Nhật 2002 8.000.000 10% 

29 Monitor sản khoa  BD4000XS 
714DX0201626-

08 
Huntleigh Anh 2008 63.950.000 5% 

30 Monitor sản khoa  BD4000XS 
714DX0201638-

08 
Huntleigh Anh 2008 63.950.000 15% 

31 Monitor sản khoa  M 155 SN 13000059 Corometric Mỹ 1998 65.000.000 10% 

32 Monitor sản khoa  M 155 SN 13000074 Corometric Mỹ 1998 65.000.000 10% 

33 Monitor sản khoa  MT 325 8418W 20 Toitu Nhật 2000 55.223.478 10% 

34 Monitor sản khoa  MT 325 8418W19 Toitu Nhật 2000 55.223.478 10% 

35 Tủ đông NAKC 120 303766 Liên Xô Liên Xô 1996 21.000.000 10% 

36 Máy chụp nhũ 4600664 NC0002-0298 
Mamex - 

Gendex 

Đan 

Mạch 
1997 800.000.000 20% 

 


